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日本語 ベトナム語 ベトナム語 日本語

とらえます 1 gửi	đến 18

姿
（すがた）

2 chán,	ghét 19

芸
（げい）

3 lớp	học	thêm 20

競争します
（きょうそうします

4 học	sinh 21

代わりをします
（かわりをします）

5 cục	quản	lý	xuất	
nhập	cảnh 22

もともと 6 một	cách	tự	do 23

おろします 7 anh	chị	có	bận	
không	ạ 24

世話をします
（せわをします）

8 kinh	doanh,	bán	
hàng 25

厳しい
（きびしい）

9 thế	kỉ 26

スケジュール 10 tốc	độ 27

者
（もの）

11 rạp	xiếc 28

再入国ビザ
（さいにゅうこくビ

12 đẹp 29

いいことですね 13 trái	tim 30

久しぶり
（ひさしぶり）

14 đối	với 31

それまでに 15 phát	biểu 32

楽しみます
（たのしみます）

16 phản	đối 33

かまいません 17 y	học 34
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